
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

PHỤ SẢN

1 12.0309.0589 Bóc nang tuyến Bartholin 7.162.000       

2 12.0268.0591 Mổ bóc nhân xơ vú 6.498.000       

3 13.0175.0591 Bóc nhân xơ vú 6.498.000       

4 12.0306.0597 Cắt u thành âm đạo 7.720.000       

5 12.0255.0598 Phẫu thuật lấy dây chằng rộng, u đáy chậu, u tiểu khung 16.111.000     

6 12.0295.0598
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm 

sâu trong tiểu khung 
16.111.000     

7 12.0270.0599 Phẫu thuật cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách 14.803.000     

8 12.0271.0599 Cắt vú theo phương pháp Patey + Cắt buồng trứng hai bên 14.803.000     

9 12.0272.0599 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú 14.803.000     

10 12.0273.0599 Phẫu thuật bảo tồn, vét hạch nách trong ung thư tuyến vú 14.803.000     

11 13.0168.0599 Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách 14.803.000     

12 13.0054.0600 Chích áp xe tầng sinh môn 1.540.000       

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 13/2023/TT-BYT ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG KCB DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 của Bộ Y tế)
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

13 13.0151.0601 Chích áp xe tuyến Bartholin 1.585.000       

14 13.0163.0602 Chích áp xe vú 1.495.000       

15 13.0162.0604 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng 2.100.000       

16 13.0159.0609 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 1.850.000       

17 13.0120.0616 Đóng rò trực tràng  âm đạo hoặc rò tiết niệu  sinh dục 13.823.000     

18 10.0569.0624 Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn 6.868.000       

19 10.0570.0624 Phẫu thuật điều trị đại tiện mất tự chủ 6.868.000       

20 13.0018.0625 Khâu tử cung do nạo thủng 9.229.000       

21 10.0698.0628 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ 11.363.000     

22 13.0148.0630 Lấy dị vật âm đạo 1.313.000       

23 10.0571.0632
Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn 

giản 
7.042.000       

24 12.0267.0653 Cắt u vú lành tính 11.476.000     

25 12.0269.0653 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú 11.476.000     

26 12.0323.0653 Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam 11.476.000     

27 28.0264.0653 Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú 11.476.000     

28 28.0265.0653 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ 11.476.000     

29 28.0266.0653 Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa 11.476.000     

30 28.0267.0653 Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid 11.476.000     

31 Phẫu thuật cắt u vú lành tính bằng máy hút chân không 11.476.000     

32 13.0067.0657 Phẫu Thuật cắt tử cung đường âm đạo 13.463.000     
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

33 13.0066.0658
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội 

soi 
15.910.000     

34 13.0010.0660
Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy 

máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 
17.397.000     

35 12.0297.0661
Cắt toàn bộ tử cung, hai phần phụ và mạc nối lớn điều trị 

ung thư buồng trứng 
16.130.000     

36 12.0300.0661 Cắt ung thư buồng trứng lan rộng 16.130.000     

37 13.0059.0661
Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn 

+ 2 phần phụ + mạc nối lớn 
16.130.000     

38 28.0299.0662 Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn âm đạo 12.660.000     

39 13.0116.0663 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn 13.710.000     

40 13.0093.0664 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 12.357.000     

41 13.0091.0665 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 12.530.000     

42 13.0075.0668 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung 10.822.000     

43 13.0112.0669
Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức 

tạp 
10.113.000     

44 13.0071.0679 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 10.469.000     

45 12.0291.0681 Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng 12.712.000     

46 13.0068.0681 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn 12.712.000     

47 12.0292.0682 Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên 16.145.000     

48 13.0056.0682
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch 

chậu 
16.145.000     

49 12.0276.0683
Cắt buồng trứng, hai bên phần phụ trong điều trị ung thư 

vú 
10.337.000     
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

50 12.0280.0683 Cắt u nang buồng trứng xoắn 10.337.000     

51 12.0281.0683 Cắt u nang buồng trứng 10.337.000     

52 12.0283.0683 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ 10.337.000     

53 12.0284.0683 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 10.337.000     

54 12.0299.0683
Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên 

bệnh nhân có thai 
10.337.000     

55 13.0074.0686
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, 

viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 
13.002.000     

56 27.0421.0687 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung 16.116.000     

57 13.0121.0688
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới 

niêm mạc 
15.342.000     

58 27.0422.0688 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype 15.342.000     

59 27.0423.0688 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ 15.342.000     

60 27.0424.0688 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung 15.342.000     

61 27.0425.0688 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn 15.342.000     

62 13.0076.0689 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ 14.367.000     

63 13.0077.0689 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung 14.367.000     

64 27.0431.0689 Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng 14.367.000     

65 27.0432.0689 Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai 14.367.000     

66 27.0433.0689 Cắt u buồng trứng qua nội soi 14.367.000     

67 27.0434.0689 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng 14.367.000     
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

68 27.0429.0690 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU 15.914.000     

69 13.0133.0694 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung 13.967.000     

70 13.0057.0701 Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung 16.533.000     

71 27.0420.0701 Phẫu thuật vét hạch tiểu khung qua nội soi 16.533.000     

72 27.0412.0702 Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung 16.575.000     

73 27.0419.0702 Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ 16.575.000     

74 13.0011.0707
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ 

khoa 
14.867.000     

75 13.0012.0708
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ 

khoa 
10.842.000     

76 10.0305.0710 Phẫu thuật treo thận 12.425.000     

77 12.0293.0711 Phẫu thuật Wertheim Meig điều trị ung thư cổ tử cung 10.124.000     

78 12.0277.0714 Sinh thiết hạch gác cửa trong ung thư vú 9.707.000       
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